
SAO KÊ TÀI KHOẢN
ACCOUNT STATEMENT

Tên tài khoản : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC
THOM

Ngày thực hiện : 01/06/2026

Số tài khoản :: 0721005104420
Kênh in chứng từ : VCB - iB@nking

Loại tài khoản : Tài khoản 1 chủ sở hữu/ Số lượng đồng chủ sở hữu tài khoản (nếu có) :

Địa chỉ : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Mã số thuế/Đăng ký kinh doanh : 0309391503

CIF : 0004202353

Loại tiền : VND

Từ : 01/05/2026 Đến : 31/05/2026

Số CT

1
04/05/2026

5241 - 68768 50.000.000 236.280.228
MBVCB.14059816486.nop tien tk.CT tu 9985205225
NGUYEN VAN LE HOANG toi 0721005104420 CT TNHH
MTV TM VA DV NGOC THOM

2
04/05/2026

5136 - 77867 11.254.329 247.534.557
MBBIZ6064177867.CT TNHH DT & PT TTM FARM
chuyen tien CT Ngoc Thom

3
04/05/2026
5009 - 40 46.744.216 294.278.773

SHGD:10000725.DD:260504.BO:AEON VIETNAM CO.,
LTD.Remark:AEON VIET NAM THANH TOAN TIEN HANG

4
04/05/2026

5182 - 22155 11.314.292 282.964.481

IBVCB.0405260312847003.EVN.01.KH dang no tong so
1 hoa don:
260510:11314292:K26TSG:1465222::T04/2026.MKH :
PE14000068590.TienDienT04/2026;ST:11314292;KH:K2
6TSG;S:1465222;

5
04/05/2026

5182 - 22158 3.312.248 279.652.233

IBVCB.0405260373915004.EVN.01.KH dang no tong so
1 hoa don:
260510:3312248:K26TSG:1465241::T04/2026:.MKH :
PE14000068612.TienDienT04/2026;ST:3312248;KH:K26
TSG;S:1465241;

6
04/05/2026

5390 - 99117 4.607.750 284.259.983

HO KINH DOANH KAI MART thanh toan tien hang theo
hoa don 30062-30067 ngay 24-4 cho cty ngoc
thom#SP#020097041505041522192026efnI952866.53
90.99117.152219

7
05/05/2026

5056 - 40101 12.107.700 272.152.283
IBVCB.0505260080545001.THANH TOAN TIEN NHA
NGHI-DANG THUY HOANG PHUONG

8
05/05/2026
80 - 7567 160.377.500 432.529.783

/Ref:PA_TTMN3CGAL26124{//} TT VNMN3CGAL N
39719.41681.41739.41578.41656.45427.45140.46823.4
7030.46707.10866.9736.10120.10055.10505.10511.120
42.13362.13358.13357.13341.11317.11318.113 DVC:CT
TNHH DICH VU EB/EB SERVICES COMPANY
LIMITED/EBS

/ Account Name / Date

/ Account Number Document printing channel

/ Type of Account
Sole owner account

/
Number of Joint Account Holders (if any)

/ Address

Tax Identification No./
Business Registration No.

/ Currency

/ From / To

/ Opening Balance

/ In words

No
TXN Date

/ Doc No
Debit Credit Balance Transaction In Detail

Số dư đầu kỳ : 186.280.228 VND

Bằng chữ : Một trăm tám mươi sáu triệu hai trăm tám mươi nghìn hai trăm hai mươi tám đồng

STT
Ngày giao dịch/

Số tiền ghi nợ Số tiền ghi có Số dư Nội dung chi tiết



Số CT

9
06/05/2026

5424 - 65605 3.990.000 436.519.783
6126NBVAF2LWR3AZ.NGUYENTHIDIEMHUYEN chuyen
tien.20260506.064236.100009978997.NGUYEN THI
DIEM HUYEN.970419

10
06/05/2026

5009 - 33975 4.863.260 441.383.043
SHGD:10000835.DD:260506.BO:CN CTCP SIBA FOOD
VIET NAM TAI HN.Remark:E 255582 SIBA HN TT tien
mua hang T03.26 20000547

11
06/05/2026

5009 - 60531 2.370.073 443.753.116

SHGD:10001672.DD:260506.BO:CONG TY TNHH GS 25
VIETNAM.Remark:GS 25 HN Thanh toan tien hang cho
C ONG TY TNHH MTV THUONG MAI VA DIC H VU NGOC
THOM

12
06/05/2026

5058 - 98639 15.442.586 428.310.530
IBVCB.0605260194881001.TT HD SO 1890-CTY QUANG
MINH

13
07/05/2026

5182 - 24001 9.423.197 418.887.333
IBVCB.0705260971543001.EVN.JZ..PD16000242437..JZ;T
ienDien;MaHD:1429759615;KyHD:1

14
08/05/2026

5424 - 11248 12.764.974 431.652.307
6128ASCB02BAGWDA.BK OSI TH01-080526-10:22:08
6128ASCB02BAGWDA.20260508.102208.99999656.CTY
TNHH SX TM DV NHAT MINH BAKERY.970416

15
08/05/2026

5058 - 90019 18.132.000 413.520.307
IBVCB.0805260028367001.TT HD SO 99 -HO KINH
DOANH CUA HANG ANH HOP

16
08/05/2026

5058 - 95035 182.740.194 230.780.113
IBVCB.0805260666239005.DAT COC 15% PHU LUC SO
01/05-26/PMI-NT-CTY INTL VIETNAM

17
08/05/2026

5136 - 15636 4.238.082 235.018.195
IBBIZ6064915636.JMART TT TIEN GIO LUA, BAP BO PN
06-27/11/26 HD 73194,76056,78681 Cong ty TNHH MTV
TM va DV Ngoc Thom_J00107

18
08/05/2026

5136 - 15420 569.193 235.587.388
IBBIZ6064915420.JMART TT TIEN GIO LUA, BAP BO PN
25/03/26 HD 22727 25/03/26 TRU HANG TRA 1.535.949
Cong ty TNHH MTV TM va DV Ngoc Thom_J00107

19
08/05/2026

5136 - 15871 2.578.797 238.166.185
IBBIZ6064915871.JMART TT TIEN GIO LUA, BAP BO PN
06-1/26 HD 577 tru ck t2.26 52.628 Cong ty TNHH MTV
TM va DV Ngoc Thom_J00107

20
08/05/2026

5136 - 16052 4.339.280 242.505.465
IBBIZ6064916052.JMART TT TIEN GIO LUA, BAP BO PN
10/02/26 HD 10600 TRU CK T3/26 88.558 Cong ty TNHH
MTV TM va DV Ngoc Thom_J00107

21
09/05/2026

9915 - 36070 55.000 242.450.465
THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 04/2026.
SDT: 0917823679. So tien 55000 VND

22
11/05/2026
5009 - 7830 4.619.741 247.070.206

SHGD:10001830.DD:260511.BO:HO KINH DOANH KAI
MART.Remark:HKD Kaimart TTTH theo hoa don
30062den30067 ngay 24/4 cho cty Ngoc Thom

23
11/05/2026

5390 - 45405 4.285.316 251.355.522
CHO HAY TT NGOC THOM
HD33088#SP#020097042205111145182026ZOJK95468
1.5390.45405.114519

24
11/05/2026

5009 - 16193 41.495.053 292.850.575

SHGD:10009967.DD:260511.BO:LOTTE VIETNAM
SHOPPING JOINT STOCK
COMPANY.Remark:90169005820B2SC090169005820B2
SC0 ChargeDetails OUR

25
11/05/2026

5056 - 70721 290.000.000 2.850.575 IBVCB.1105260467641001.CHUYEN KHOAN NOI BO

No
TXN Date

/ Doc No
Debit Credit Balance Transaction In Detail

STT
Ngày giao dịch/

Số tiền ghi nợ Số tiền ghi có Số dư Nội dung chi tiết



Số CT

26
12/05/2026

5424 - 24342 598.214 3.448.789

6132VNIB02BWEMU8.HO KINH DOANH CMART VIET
NAM chuyen tien den CT TNHH MTV TM VA DV NGOC
THOM -
0721005104420.20260512.163749.929895566.HKD
CMART VIET NAM.970441

27
13/05/2026

5009 - 65657 10.969.172 14.417.961

SHGD:10001208.DD:260513.BO:CONG TY TNHH GS 25
VIETNAM.Remark:GS 25 Thanh toan tien hang cho CON
G TY TNHH MTV THUONG MAI VA DICH V U NGOC
THOM

28
13/05/2026

5009 - 65854 8.754.661 23.172.622

SHGD:10001248.DD:260513.BO:CONG TY TNHH GS 25
VIETNAM.Remark:GS 25 Thanh toan tien hang cho CON
G TY TNHH MTV THUONG MAI VA DICH V U NGOC
THOM

29
14/05/2026
9920 - 27 6.226.547 29.399.169

//SAL2026134S007005633002//LS1474 SANH DIEU
HCM THANH TOAN TIEN HANG

30
15/05/2026

5130 - 69891 110.737.836 140.137.005

/Ref:PA_TTMN3DSTU26134{//}/Ref:PA_TTMN3DSTU261
34{//}TT VNMN3DSTU N
14396.14395.14378.14364.21550.21556.22739.22769.2
3144.23162 DVC:CT TNHH DICH VU EB/EB SERVICES
COMPANY LIMITED/EBS

31
15/05/2026

5087 - 40672 53.189.200 86.947.805 IBVCB.202605155087092977.

32
15/05/2026

5009 - 70485 1.361.243 88.309.048
SHGD:10010210.DD:260515.BO:CONG TY TNHH TM
K.A.Remark:@PL@ CTY TNHH K.A THANH TOAN HD SO
30544 30228

33
18/05/2026

5389 - 51859 3.456.634 91.765.682
intimex
ck#SP#020097041505181220322026RBUv357840.5389
.51859.122027

34
19/05/2026

5065 - 47772 479.288 91.286.394

NTDT+KB:0136-KBNN Khu vuc II - PGD so
1+NgayNT:19052026+MST:0309391503+DBHC:26809+T
KNS:7111+CQT:1141169+LThue:01(C:854-TM:4917-KT:0
0/12/9999-ST:479288-GChu:Nop tien cham nop thue
TNCN)

35
19/05/2026

5065 - 47831 9.401.928 81.884.466

NTDT+KB:0136-KBNN Khu vuc II - PGD so
1+NgayNT:19052026+MST:0309391503+DBHC:26809+T
KNS:7111+CQT:1141169+LThue:01(C:857-TM:1001-KT:0
0/03/2026-ST:9401928-GChu:Nop tien thue TNCN
T3/2026)

36
19/05/2026

5065 - 48005 831.019 81.053.447

NTDT+KB:0136-KBNN Khu vuc II - PGD so
1+NgayNT:19052026+MST:0309391503+DBHC:26809+T
KNS:7111+CQT:1141169+LThue:01(C:557-TM:1001-KT:0
0/04/2026-ST:831019-GChu:Nop tien thue TNCN
T4/2026)

37
20/05/2026

5009 - 88437 12.831.528 93.884.975

SHGD:10000373.DD:260520.BO:CONG TY TNHH GS 25
VIETNAM.Remark:GS 25 HN Thanh toan tien hang cho
C ONG TY TNHH MTV THUONG MAI VA DIC H VU NGOC
THOM

38
22/05/2026

5189 - 66015 4.791.026 98.676.001
CHO HAY TT NGOC THOM
HD36357#SP#0200970422052214361820266WR24371
26.5189.66015.143619

No
TXN Date

/ Doc No
Debit Credit Balance Transaction In Detail

STT
Ngày giao dịch/

Số tiền ghi nợ Số tiền ghi có Số dư Nội dung chi tiết



Số CT

39
23/05/2026

5136 - 23208 8.178.408 106.854.409
MBBIZ6066723208.HKD QUAN AN GIA DINH VUON
TRAM chuyen tien

40
25/05/2026

5009 - 39243 31.457.254 138.311.663
SHGD:10001042.DD:260525.BO:CONG TY CP SEVEN
SYSTEM VIET NAM.Remark:069DGEX261450201 : SSV
thanh toan mua HH T04 2026

41
25/05/2026

5009 - 85930 121.792.346 260.104.009
SHGD:10001898.DD:260525.BO:FUJIMART VIETNAM
RETAIL CO.,LTD.Remark:FJM thanh toan tien
hang-BA-1779700759670-1

42
25/05/2026

5057 - 73196 103.458.782 156.645.227
IBVCB.2505260215769002.+BHXH+103+00+TU1428U+0
7925+Dong BHXH+

43
25/05/2026

9404 - 0012468207 22.000 156.623.227 THU PHI QLTK TO CHUC-VND

44
25/05/2026

9705 - 0012468207 25.122 156.648.349 INTEREST PAYMENT

45
26/05/2026

5189 - 28748 4.973.880 161.622.229
CTY PHUC DAT TT NGOC THOM 24/04 DEN
21/05#SP#020097042205262119382026TQVP300216.5
189.28748.211929

46
28/05/2026

5009 - 52113 24.359.460 185.981.689

SHGD:10000285.DD:260528.BO:CONG TY TNHH GS 25
VIETNAM.Remark:GS 25 HN Thanh toan tien hang cho
C ONG TY TNHH MTV THUONG MAI VA DIC H VU NGOC
THOM

47
28/05/2026

5426 - 52821 1.363.068 187.344.757

6148IBT1hW8CFWXY.Cong Ty Dong Ha T/toan Cong no
HD So00037396- Cty NGOC
THOM.20260528.153640.070063930499.CTY TNHH TM
DV SX DONG HA.970403

48
29/05/2026

5009 - 63678 57.650.162 244.994.919

SHGD:10002012.DD:260529.BO:LOTTE VIETNAM
SHOPPING JOINT STOCK
COMPANY.Remark:90071005820B1SC090071005820B1
SC0 ChargeDetails OUR

49
29/05/2026
5211 - 3580 626.040 245.620.959

APK HOAN TRA THEO HD146 PL9545 CTY Ngoc
Thom#ACH#0200970407052916513120261001875371.
2026-05-29.165131.28384868.APK TRADING COMPANY
LIMITED.VTCBVNVN

50
30/05/2026

5390 - 46863 16.134.496 261.755.455

cty tnhh tm hada tt tien hang cty tnhh mtv tm va dv
ngoc
thom#SP#020097042205302239172026S5AA501269.5
390.46863.223917

No
TXN Date

/ Doc No
Debit Credit Balance Transaction In Detail

/ Total 

/ Closing Balance

/ In words

STT
Ngày giao dịch/

Số tiền ghi nợ Số tiền ghi có Số dư Nội dung chi tiết

Tổng số : 709.909.434 785.384.661

Số dư cuối kỳ : 261.755.455 VND

Bằng chữ : Hai trăm sáu mươi mốt triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn bốn trăm năm mươi lăm đồng



Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM -

CHI NHÁNH KỲ ĐỒNG
Ngày ký: 01/06/2026

Trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank! 

Văn bản này được xuất tự động từ hệ thống Ngân hàng điện tử của Vietcombank và không ràng buộc trách nhiệm của Vietcombank trong
trường hợp Khách hàng cung cấp văn bản này cho bên thứ ba./.

Swift : BFTV VNVX Contact center: 1900.54.54.13
198 TRAN QUANG KHAI AVENUE HANOI - S.R. VIETNAM Website: www.vietcombank.com.vn
Postal address: Telex : (0805) 411504 VCB - VT

/ Thank you for using Vietcombank’s services!

This document is automatically generated from Vietcombank's digital banking system and does not bind Vietcombank in case the Customer provides
this document to a third party./.

Ghi chú: 

Note: 

::/ Bank's Confirmation Xác nhận của ngân hàng 

VIETCOMBANK - Chung niềm tin vững tương lai / VIETCOMBANK - Together for the future


		2026-06-01T16:41:20+0700




